
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA

Kỳ học thứ :4 Lớp Trung cấp Khóa 1 - 65 ( PT18D21) - Kế toán
Năm học: 2019-2020 Thời gian học: Tháng 08/2019 - Tháng 01/2020

KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB

1 KT-2369-K65 Lã Thị Ngọc Bích 8.0 7.5 7.7 7 8 7.7 8.5 3 4.7 8 9 8.7 8 3 4.5 7 6 6.3

2 KT-2371-K65 Nguyễn Thị Yến Linh 7.0 1.0 2.8 3 2 2.3 5 1 2.2 5 3 3.6 5 3.5 4.0 4 3 3.3

3 KT-2373-K65 Phạm Trần Quỳnh Ngôn

4 KT-2374-K65 Lê Tiểu Phụng 8.0 6.5 7.0 8.5 7 7.5 8.5 7 7.5 8 7 7.3 8.5 7 7.5 7 8 7.7

5 KT-2375-K65 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 8.0 3.0 4.5 7 6.5 6.7 6 6 6.0 8 4 5.2 7 7 7.0 7 8 7.7

6 KT-2376-K65 Trần Thị Thu Trang 8.0 5.0 5.9 7 5.5 6.0 7 2 3.5 7 3 4.2 10 0 3.0 8 8 8.0

7 KT-2378-K65 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5.0 1.0 2.2 5 3 3.6 5 1 2.2 5 1 2.2 4 3 3.3 4 3 3.3

8 KT-2379-K65 Nguyễn Hoàng Tường Vy 8.0 8.0 8.0 7 8 7.7 6 5 5.3 7 5 5.6 8 3.5 4.9 7 6 6.3

Người lập

Trần Trọng Luật

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Minh Tuấn

Thuế

Khối Ngành Kinh tế - Kế toán

Bảo lưu từ học kỳ 3

Văn 11 Kỳ 1 Ghi 

chú

Ghi chú: Điểm môn nghề nếu trung bình <5 phải thi lại.
               Điểm môn văn hóa, Tổng kết kỳ 1 & kỳ 2, điểm trung binh<5 phải học lại văn hóa năm đó.

TP Bà Rịa, Ngày 02 tháng 03 năm 2020

PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV

NL. Kế Toán Toán 11 Kỳ 1 Lý 11 Kỳ 1 Hóa 11 Kỳ 1

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH, XÃ HỘI BRVT

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT

Điểm môn nghề Điểm môn văn hóa

Stt Mã số Họ và Tên


